
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 11A – KHTN-ISP04 
Class Assignment Report - Grade 11A 

(Tuần/week: 07 Từ ngày/From 29/09/2025 đến ngày/To 03/10/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Thị Hải Yến 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(29/09/25) 

1 SHCN HS sinh hoạt lớp  

2 Tin học - CN-KT Bảng tổng hợp PivotTable Học tại phòng ICT. Mang 
theo Tài liệu thực hành. 

3 Tin học - CN-KT Bảng tổng hợp PivotTable Học tại phòng ICT. Mang 
theo Tài liệu thực hành. 

4  English Group Prsentation  
Review 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 English Group Prsentation  
Review 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 Hóa học Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide  

7 Hóa học Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide  

8 Hóa học Bài 6. Sulfur và sulfur dioxide Hoàn thành nhiệm vụ học 
tập 

9 Sinh học Bài 9: Hô hấp ở động vật Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

Thứ Ba 
Tuesday 

(30/09/25) 

1 Vật lý-KHTN 

HCM: Bài 4. Dao động tắt dần và hiện 
tượng cộng hưởng 
VT: Bài 6. Dao động tắt dần. Dao động 
cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

2 Vật lý-KHTN 

HCM: Bài 4. Dao động tắt dần và hiện 
tượng cộng hưởng 
VT: Bài 6. Dao động tắt dần. Dao động 
cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

3 English Unit 3_Reading & Grammar Focus - 
The Present Perfect #6-9 p.46-48 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English Unit 3_Reading & Grammar Focus - 
The Present Perfect #6-9 p.46-48 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 Tự học/ Ôn tập HS tự học  

6 Toán Bài 3: Cấp số nhân  

7 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một tác 
phẩm thơ (tt) (Tiết trả bài) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 



  
 
 

 

8 Ngữ Văn Viết: Viết bài văn nghị luận về một tác 
phẩm thơ (tt) (Tiết trả bài) 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

9 Ngữ Văn 
Thực hành tiếng việt: một số hiện 
tượng phá vỡ nguyên tắc ngôn ngữ 
thông thường: đặc điểm và tác dụng. 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

Thứ Tư 
Wednesday 
(01/10/25) 

1 English (Expat) Unit 3_Listening #9-16 p.56-57 

Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

2 English (Expat) Unit 3_Listening #9-16 p.56-57 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

3 English (Expat) Unit 3_ Speaking #1-6 p.58-60 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  Sinh học Bài 9: Hô hấp ở động vật Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

5 Sinh học Bài 10: Tuần hoàn ở động vật Mang theo TBĐT, Sách vở, 
đồ dùng học tập 

6 Toán Bài 3: Cấp số nhân  

7 Toán Bài 4. Hai mặt phẳng song song  

8 Toán Bài 4. Hai mặt phẳng song song  

9 Hướng nghiệp Kỹ năng thiết yếu - Giải quyết vấn đề  

Thứ Năm 
Thursday 

(02/10/25) 

1 Lịch sử-KHTN 

Bài 3: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Xô viết ra đời và 
sự phát triển của chủ nghĩa xã hội sau 
chiến tranh thế giới  
thứ 2 (Tiết 4) 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết 
bị số. 

2 Lịch sử-KHTN Bài 4: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1991 
đến nay (Tiết 1) 

SGK, bút viết, vở ghi, thiết 
bị số. 

3 Vật lý-KHTN Chuyên đề: Bài 1: Trường hấp dẫn(tt) Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
hoàn thành BTVN, TBĐT 

4  Ngữ Văn Nói và nghe: giới thiệu về một tác 
phẩm nghệ thuật 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

5 Ngữ Văn Nói và nghe: giới thiệu về một tác 
phẩm nghệ thuật 

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK 

6 Toán Luyện tập  

7 Toán Luyện tập  

8 English (Expat) Unit 3_ Speaking #1-6 p.58-60 (Cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 



  
 
 

 

 

9 English (Expat) Unit 3_Speaking #7-13 p.60-61 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

Thứ Sáu 
Friday 

(03/10/25) 

1 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

2 Đại sứ HS sinh hoạt theo hướng dẫn  

3 English Review & Quiz 2 (45 mins) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

4  English Review & Quiz 2 (45 mins) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

5 English (Expat) Unit 3_Speaking #7-13 p.60-61 (Cont.) 
Sách student’s book, vở, 
dụng cụ học tập 

6 GDĐP (STEAM PBL) HS tự học  

7 

HS tham gia “Lễ hội Trung Thu” 8 

9 


